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         : 21/2018/HNGĐ-ST 

N   : 03/8/2018 
            /v ly hôn và nuôi 

con khi ly hôn. 

                                   

        –       –           

nh©n danh 

n íccéng hoµ x· héi chñ nghÜaViÖt nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn KIM THÀNH– TØnh h         
 

- Thành phần Hội đồng xét sử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Bùi Thế Hư   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Ngô V 

2. Bà Nguyễn Thị Quy 

- Thư ký phiên tòa:     Đ            – T ư ký viê  Tòa      â  dâ  

huyện Kim Thành, tỉnh H i Dươ  . 

- Đại diện  iện ki   s t nh n   n h  ện Kim Thành tham gia phiên 

tòa: Bà Bùi Thị Nhuần-  i       viên. 

Ngày 03 tháng 8     2018,  ại Hội  rường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Kim Thành, tỉnh H i Dươ   xé  xử  ơ   ẩm công khai vụ án Hôn nhân và Gia 

đì     ụ lý s : 18/2018/TLST-HNGĐ      25 tháng 01     2018 về việc “Ly 

hôn và tranh ch p  uôi  o  k i ly  ô ” theo quyế  đị   đưa vụ án ra xét xử s  

25/2018/QĐXXST-HNGĐ      17/7/2018 giữa     đươ    ự: 

1. Nguyê  đơ :   ị Hà Thị H,  i       1977; Địa chỉ  ơi  ư  r : Thôn V, 

xã K, huyện K, tỉ   H i Dươ   -        tại phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơ : Luậ   ư N u ễn 

Kiều Đ;     p ò   luậ   ư Đ - Đ    luậ   ư  ỉnh H i Dươ  ; địa chỉ: xx H, thành 

ph  H, tỉnh H i Dươ   – Vắng m t tại phiên tòa. 

2. Bị đơ : Anh Trầ   ă  Q,  i       1973; Địa chỉ  ơi  ư  r : Thôn V, 

xã K, huyện K, tỉ   H i Dươ   -        tại phiên tòa. 

N I DUNG VỤ ÁN 

   eo đơ  k ởi kiện ghi ngày 18/01/2018, biên bản l y lời k  i      giải 

     i   iê       guyê  đơ  - chị Hà Thị H trình bày:  
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Về yêu cầu ly hôn anh Trầ      Q:   ị v  a   Trầ      Q kết hôn trên 

 ơ  ở tự nguyệ  v  đã đ    ký  ại Ủy ban nhân dân xã K, huyện K, tỉnh H i 

Dươ        04/01/2000. Sau       ưới vợ chồng chung s ng hạnh phúc 

kho ng thời gian gầ  01     thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do tính 

tình vợ chồng không hợp nhau nên bấ  đồ   qua  đi   đ i với hầu hết những 

vấ  đề liê  qua  đế  đời s ng chung; a     ường hay ghen tuông mù quáng, xúc 

phạ  đến danh dự, nhân phẩm của chị, thậm trí còn nhiều lầ  đ    đập chị và 

không có ý thức cùng chị xây dự    ia đì   hòa thuận, ấm no và hạnh phúc. Chị 

đã c  gắng nhẫn nại chịu đựng đ  hàn gắn tình c m vợ chồng, mong mu n xây 

dựng hạ   p     ia đì     ư   k ô   được. Mâu thuẫn vợ chồng vẫ    ường 

xuyên xẩy ra và ngày càng quyết liệ   ơ . Tuy vẫn s ng chung mộ        ư  , 

đã  ần mộ       a  vợ chồng ly thân, không quan hệ tình c m, không quan tâm 

         đ i với   au. Đến nay nhận thấy tình c m vợ chồng không còn, chung 

s ng với   au k ô       ì      ĩa, c  hai vợ chồ   đều không thực hiệ  được 

bổn phận của mình và mâu thuẫ  đã ở mức quá trầm trọng, đời s ng chung 

không th  kéo dài thêm, chị đề nghị Tòa án gi i quyết cho chị được ly hôn anh 

Trầ      Q. 

 ề yêu cầu p â  định quyền nuôi con chung sau khi ly hôn   ợ   ồ   có 

02 con chung là Trần Ngọc A, sinh ngày 27/01/2003 và Trầ  Đức A, sinh ngày 

28/7/2007. Khi anh chị ly hôn chị có nguyện vọ   được nuôi c  hai con và yêu 

cầu anh Q cấp dưỡng nuôi con   e  qu  định của pháp luật; 

 ề yêu cầu phân chia tài s n khi ly hôn: Khi khởi kiện và trong quá trình 

gi i quyết ba  đầu, c ị  êu  ầu Tòa     i i qu ế  phân chia tài s n chung của vợ 

chồng,  au đ  đã r    êu  ầu này v  đã đượ  Tòa    đì     ỉ theo quyế  định s  

08/2018/QĐST-HNGĐ      17/5/2018. 

T i biên bản l y lời khai ngày 05/6/2018, biên bản hòa giải và t i phiên 

tòa, bị đơ  - anh Trầ   ă  Q trình bày: 

Về yêu cầu ly hôn của   u ê  đơ   Anh x   định việc kết hôn với chị H 

 rê   ơ  ở  ư   u ệ , được UBND xã K chứng nhận kết hôn ngày 04/01/2000. 

Vợ chồng chung s ng hạ   p    được 06 tháng đầu,  au đ   a  xẩy ra mâu 

thuẫn, nguyên nhân là do chị H không chung thủy, đã   iều lầ  a   v   ia đì   

khuyên gi i, c nh báo,   ư   chị H không rút kinh nghiệm   ư   vì con cái vợ 

chồng vẫn s ng trong tình trạng mâu thuẫ    ư vậ  đến cu i     2017   ì  âu 

thuẫn vợ chồ          ẳ   đế  đỉ   đi m, anh chị đã   ng ly thân, không còn 

qua   â  đến nhau, việ  ai   ười đ  l  , k ô    ù     au xâ  dựng hạnh phúc 

 ia đì  ,  ụ  đí    ô    â  k ô   đạt được, nên anh nhất trí ly hôn với chị H. 

Về con chung  A   x   định, vợ chồng có hai con chung là cháu Trần 

Ngọc A, sinh ngày 27/01/2003 và Trầ  Đức A, sinh ngày 28/7/2007. Hiện nay 

 ai     đa   ở với chị H. Qua  đi m của anh xin trực tiếp nuôi c  hai con và tự 
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nguyện không yêu cầu chị cấp dưỡng nuôi con vì anh là thợ sửa chữa xe máy tại 

xã K, thu nhập đủ đ  nuôi các con. 

Về tài s n chung: Anh không yêu cầu Tòa án gi i quyết. 

Tại phiên tòa: Chị H giữ nguyên yêu cầu xin ly hôn, anh Q nhất trí ly hôn, 

chị H và anh Q đều xin nuôi c  hai con sau khi ly hôn. 

N ười b o vệ quyền và lợi ích của chị H vắng m t, có gửi b n luận cứ đ  

b o vệ quyền và lợi ích của N u ê  đơ  – chị H, nội dung tóm tắt: Về quan hệ 

vợ chồ    Đề nghị HĐXX  i i quyết cho chị H được ly hôn anh Q; về con 

  u    Đề nghị HĐXX  ia   ho chị H trực tiếp nuôi cháu A1, giao cho anh Q 

trực tiếp nuôi cháu A.  

Đại diện viện ki m sát nhân dân huyện Kim Thành tham gia phiên tòa 

phát bi u ý kiến:  ề       g: Trong quá trình gi i quyết vụ án từ khi thụ lý đến 

 rước khi nghị án, Thẩm phán, Hội thẩ    â  dâ , T ư ký T      đã   ực hiện 

đ    qu  định pháp luật; N u ê  đơ , bị đơ  đều chấp hành quyề  v     ĩa vụ 

của  ì     e  qu  định của pháp luật. 

  ề  ội  u g:  âu   uẫ  vợ   ồ   đã đế   ứ   rầ   rọ   đề    ị tòa án 

gi i quyết cho ly hôn; Về       u    Đề nghị giao cháu A cho anh Q, giao cháu 

A1 cho chị H trực tiếp  uôi dưỡng và không ai ph i đ      p  iền nuôi con 

chung cho ai; về tài s n, nợ chung: Các bên không yêu cầu và đã đượ  đì     ỉ 

 rước khi quyế  định xét xử vụ án này  ê  k ô   xe  xé ;  ề    p í  N u ê  

đơ  p  i   ịu    p í   e  qu  đị    ủa p  p luậ . 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ    á   được thẩm tra công 

khai t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhậ  định: 

[1]  ề       g:     đươ    ự đều     ơi  ư  r   ại  u ệ   i  T    ,  ê  

 êu  ầu l   ô   ủa   u ê  đơ    uộ    ẩ  qu ề   i i qu ế   ủa Tòa      â  

dâ   u ệ   i  T       e  qu  đị    ại Điều 35, Điều 39 của Bộ luật T  tụng 

dân sự. N ười b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp của N u ê  đơ  vắng m t, có 

đơ  đề nghị xét xử vắng m    ê  HĐXX xé  xử      ứ kho   1 Điều 227 của Bộ 

luật t  tụng dân sự xét xử vắng m   N ười b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

  u ê  đơ . 

[2] Về yêu  ầu  i  ly  ô : Chị Hà Thị H và anh Trầ      Q được tự do tìm 

hi u, tự nguyện kế   ô   ại Ủ  ba    â  dâ  xã K,  u ệ         04/01/2000 l  

 ô    â   ợp p  p. 

 3       ứ sự thừa nhận, chứng cứ mà các bên đươ    ự đã  u    ấp, lời 

khai của các cháu A, cháu A1  l  đủ  ơ  ở x   định tình trạng vợ chồng đã xẩy ra 

mâu thuẫn từ nhiều      a ,   u ê    â  xuất phát từ việc ghen tuông, không 

 i   ưởng, từ đ  dẫ  đến xúc phạ  đến danh dự, nhân phẩm của nhau. Đồng thời 
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vợ chồng đều không có ý thức xây dự    ia đì    òa   uận, ấm no và hạnh 

phúc. Mâu thuẫ    ường xuyên xẩy ra và ngày càng quyết liệ   ơ , tuy vẫn s ng 

chung mộ        ư  , đã  ần mộ       a  vợ chồng s ng ly thân, không quan 

hệ tình c  , k ô   qua   â             au. Các video clip do anh Q cung cấp 

 u    ưa đủ giá trị chứng minh việc chị H ngoại  ì  ,   ượ  đãi       i   ư   

đã     hiện rõ việc vợ chồng luôn nghi ngờ sự chung thủy của nhau và không 

còn tình c    êu   ươ   vợ chồng. N ư vậy, l  vi p ạ     iê   rọ   qu ề , 

   ĩa vụ  ủa vợ   ồ   l        ô    â  lâ  v    ì    rạ    rầ   rọ  ,  ụ  đí   

 ô    â  k ô   đạ  đượ . Do đ , việc chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Hà 

Thị H là p ù  ợp qu  đị    ại Điều 51, 56 của  uậ  Hô    â  v  Gia đì  . 

[4] Về con chung: Vợ chồng có hai con chung, chị H và anh Q đều có 

nguyện vọ   được nuôi con. Hội đồng xét xử xét thấy thực trạng anh chị đều có 

kh        uôi    ,          ũ   đã đủ tuổi luậ  định đ  th  hiện nguyện vọng 

của mình xin ở với mẹ. Về trách nhiệ   uôi dưỡng của vợ chồng là ngang nhau, 

k ô   ai  ơ  ai, không ai bị hạn chế quyề   uôi dưỡng theo quyế  định của Tòa 

    đến thời đi m hiện tại. Đ  đ m b o san sẻ công bằng trong việ   uôi dưỡng, 

đ m b o t t cho cuộc s ng các con, đồng thời x   định trách nhiệm của b  mẹ 

với các con  au k i đã l   ô , Tòa    p â  định mỗi   ười nuôi một con là phù 

hợp qu  định của pháp luật. Con nhỏ      a  đã 10  uổi sẽ cần có sự          

của mẹ  ơ  so với con lớ       a  đã 15  uổi và hiệ  đa     ng với mẹ. Tại 

phiên tòa cháu A   a  đổi đề nghị được ở với b  vì cháu mu n em nhỏ tuổi  ơ  

được có sự           ủa mẹ nên cần giữ nguyên việc chị H trực tiếp nuôi con 

nhỏ là Trầ  Đức A, sinh ngày 28/7/2007   ư hiện nay, đ  anh Q trực tiếp nuôi 

con lớn Trần Ngọc A, sinh ngày 27/01/2003 là phù hợp. 

 [5] Về tài sản, công nợ chung: Anh không yêu cầu, chị có yêu cầu   ư   

đã  ư   u ệ  r   v  đã đượ  đì     ỉ theo quyế  định s  08/2018/QĐST-HNGĐ 

ngày 17/5/2018, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6]  ề á     :  p dụ   k       Điều 147 của Bộ luật T  tụng dân sự; 

Luật phí và lệ phí; N  ị qu ế  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ba    ường vụ Qu c hội qu  đị   về  ứ    u,  iễ ,  i  , thu, nộp, qu   lý v  

 ử dụ      p í v  lệ p í  òa   ,   ị H l    u ê  đơ   r    vụ    Hô    â  v  

Gia đì    ê  p  i   ịu    p í dâ   ự  ơ   ẩ    e  qu  đị  . 

    á  l    ê , 

quyÕt ®Þnh: 

  

1. Áp dụng  Điều 35; Điều 39; kho n 4 Điều 147; kho   1 Điều 227 của 

Bộ Luật T  tụng dân sự;     điều 51, 56, 58, 81, 82, 83  uậ  Hô    â  v  Gia 

đì  ; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết s  32 /201 /  T QH1       30      12 

    201   ủa Ủ  ba    ườ   vụ Qu    ội qu  định về  ứ    u,  iễ ,  i  , 

thu, nộp, qu   lý v   ử dụ      p í v  lệ p í  òa   . 
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             ề tình cảm vợ chồng: Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của 

chị Hà Thị H. Xử cho chị Hà Thị H ly hôn anh Trầ      Q. 

3. Về con chung: Xử giao cháu Trần Ngọc A, sinh ngày 27/01/2003 cho 

anh Trầ      Q, giao cháu Trầ  Đức A, sinh ngày 28/7/2007 cho chị Hà Thị H 

trực tiếp  uôi dưỡng     đến khi cháu A, cháu A1  rưởng thành – đủ 18 tuổi. 

Chị H, anh Q không ai ph i đ      p  iền cấp dưỡng nuôi con cho ai. 

N ười k ô    rự   iếp  uôi        qu ề ,    ĩa vụ                u  . 

N ười  rự   iếp  uôi      ù             viê   ia đì   k ô   đượ       rở   ười 

k ô    rự   iếp  uôi      r    việ          ,         ,  uôi dưỡ  ,  i   dụ  

con chung. 

    ề       : Chị Hà Thị H ph i chịu 300.000đ    p í dâ   ự  ơ   ẩm, 

đ i trừ với s  tiề  300.000đ  iền tạm ứ      p í   ị đã  ộp tại Chi cục Thi hành 

án huyện Kim Thành, tỉnh H i Dươ     e  biê  lai    AA/2016/0000715 ngày 

23/01/2018, chị H đã  ộp x       p í. 

Án xử công khai  ơ   ẩm, có m     u ê  đơ , bị đơ .             đươ   

sự biế  được quyền kháng cáo b n án trong hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án./. 

 

 ơinh n: 

-   SND  u ệ   i  T    ; 

-   i  ụ  THADS  u ệ   i  T    ; 

-   ND xã K,  u ệ   i  T    ; 

-     đươ    ự; 

-  ưu  . . 
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         -                   
 

 

 

 

 

             

 


